THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT NLN, TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

TỪ NĂM 2006-2011
TẠP CHÍ KHKT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2005
1. BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKY NLN
Năm in: 2006

	TT
	TÊN BÀI
	TÊN TÁC GIẢ
	ĐƠN VỊ
	Số xuất bản

	1. 
	Cảm ứng ra hoa cho xoài cát hòa lộc (Mangifera indica L.) trồng tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương bằngKNO

 HYPERLINK "file:///D:\\WEB%20PHONG%20QLNC%20KHOA%20HOC%20mo\\tailieu\\tapchi_khkt\\2005\\so%201-2005\\NH-NVKe1.pdf" 3, Thiourea và Paclobutrazol
Floral induction for cat hoa loc mango (Mangifera indica L.) grown in Phu Giao district Bình Duong province by applying KNO3, Thiourea and Paclobutrazol
	Nay Meng và Nguyễn Văn Kế  

	Khoa Nông học
	1/2005

	2. 
	Điều tra những sản phẩm sinh học của rừng tràm (Melaleuca cajuputy) 5 - 11 tuổi ở Cà Mau
Evaluation of biological production  in  Melaleuca cajuputy stands  from  5 to 11 years old in Ca Mau province

	Nguyễn Văn Thêm, Lê Minh Lộc  
	Khoa Lâm nghiệp
	1/2005

	3. 
	Tạo dòng vi khuẩn Escherichia coli tái tổ hợp sản xuất protein tiểu phần b của độc tố VT2E
Recombinant Escherichia coli expressing the fusion protein B-subunit of the VT2e
	Nguyễn Ngọc Hải, A. Milon  
	Khoa CNTY
	1/2005

	4. 
	Phát hiện một số gen độc lực của Escherichia coli trong phân bò, heo bằng kỹ thuật Multiplex-PCR
Detecting some virulence genes of Escherichia coli in cattle or swine faeces by Multiplex-PCR
	Nguyễn Ngọc Tuân, Bùi  Thị Thu Trang, Lê Thị Mai Khanh và Trần Thị Dân  
	Khoa CNTY
	1/2005

	5. 
	Tình hình nhiễm ký sinh trên bò ở Thành phố Hồ Chí Minh
Situation of parasite  infection in cattle in Ho Chi Minh city
	Lê Hữu Khương  
	Khoa CNTY
	1/2005

	6. 
	Ô nhiễm arsenic trong nước ngầm ở một số khu vực thuộc hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp
Arsenic pollution in groundwaters in An Giang and Dong Thap province
	Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Phúc Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Hà  
	TT. Môi trường
	1/2005

	7. 
	Hiện trạng và tiềm năng thủy sản hồ Thác Mơ tỉnh Bình Phước năm 2003 - 2004
Status and potential of Thac Mo reservoir in Binh Phuoc province 2003 – 2004
	Đinh Thế Nhân   
	Khoa Thủy sản
	1/2005

	8. 
	Các hệ thống nuôi trồng thủy sản nước thải khu vực ven đô Thành phố Hồ Chí Minh
Wastewater-fed aquaculture systems in peri-urban areas of Ho Chi Minh city
	Huỳnh Phạm Việt Huy  
	Khoa Thủy sản
	1/2005

	9. 
	So sánh sự sinh sản và khả năng nuôi thâm canh của ếch đồng Việt Nam (Rana tigrina) và ếch Thái Lan (Rana rugulosa)
Comparision of reproduction and intensive culture parameters of Vietnamese frog (Rana tigrina) to Thai frog (Rana rugulosa)
	Lê Thanh Hùng  
	Khoa Thủy sản
	1/2005

	10. 
	Kết quả nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá lăng nha (Mystus wyckioides Fang và Chaux, 1949)
The result of the study on seed production of red tail catfish (Mystus wyckioides Fang and Chaux, 1949)
	Ngô Văn Ngọc và Lê Thị Bình
	Khoa Thủy sản
	1/2005

	11. 
	Đặc điểm dinh dưỡng của tảo hai roi (Dinoflagellates)
Nutrition of dinoflagellates
	Đặng Thị Thanh Hòa  
	Khoa Thủy sản
	1/2005

	12. 
	Quản lý nguồn lợi thủy sản trong các hồ chứa ở châu Á tổng quan các phương pháp tiếp cận
A review of reservoir fisheries management approaches in Asia
	Vũ Cẩm Lương  
	Khoa Thủy sản
	1/2005

	13. 
	Một số thông tin về liên cầu khuẩn Streptococcus iniae gây bệnh trên cá nuôi
Information on disease of cultured fish caused by Streptococcus iniae
	Nguyễn Hữu Thịnh
	Khoa Thủy sản
	1/2005

	14. 
	Khảo sát chitosan xốp chiết xuất từ vỏ tôm và ứng dụng trong xử lý nước thải từ nhà máy dệt nhuộm
Characterization of decrystallized chitosan from shrimp shell and its application in decolorization of industrial textile wastewater
	Nguyễn Minh Xuân Hồng, Trang Sĩ Trung, Willem F. Stevens
	Khoa CNTP
	1/2005

	15. 
	Tình hình vệ sinh thực phẩm (thịt heo, thịt bò) tại một số chợ của thành phố Buôn Ma Thuột
Situation of food hygiene (pork, beef) in some makets of Buon Ma Thuot city
	Phùng Quốc Chướng  
	Ngoài trường
	1/2005

	16. 
	Khảo sát thịt cá sấu và định hướng phát triển nuôi cá sấu tại Tp.Hồ Chí Minh
Initial research on crocodylus siamensis meat and orientation of development of their breeding in Hochiminh city
	Bùi Văn Miên  
	Khoa CNTP
	1/2005

	17. 
	Hệ thống dữ liệu chuyên đề - Một giải pháp
Thematic data system – A solution
	Trịnh Trường Giang, Nguyễn Đức Bình, Trần Quốc Việt  
	Ban giám hiệu
	1/2005

	18. 
	Phân tích sự tiếp cận nguồn tín dụng chính thức của trang trại ở Việt Nam
An analysis of access to formal credit by private farms: the case of Vietnam
	Nguyễn Văn Ngãi, Lê Nhật Hạnh  
	Khoa Kinh tế
	1/2005

	19. 
	Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đồng Nai
Study on present situation of farm development in Dong Nai province
	Phạm Thanh Bình  
	Khoa Kinh tế
	1/2005


Năm in: 2007

Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối, enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus và thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học
Determination of optimum media for the biomass and enzyme production of BACILLUS subtilis andLACTOBACILLUS acidophilus
Tô Minh Châu, Lâm Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Duy Anh
 

Phân tích đặc điểm hóa sinh các mẫu đột biến enzyme Cinnamate-4-Hydroxylase (C4H) tạo ra bằng PCR tạo đột biến trên cây Cửu Lý Hương Ruta graveolens L.
Characterization biochemical of mutants of Cinnamate 4 – Hydroxylase (C4H) from the Ruta  graveolens L. generated by site – directed mutagenensis methode.
Nguyễn Văn Cường
 
Một số yếu tố trong quá trình ly trích DNA ảnh hưởng đến hiệu suất PCR
Effect of some factors in DNA isolation on the PCR success
Trần Thị Dân, Quách Tuyết Anh, Nguyễn Văn Út
 

Xác định giới tính bằng kỹ thuật multiplex PCR trên ba giống bò
Determination of sex in cattle of three breeds using multiplex PCR
Trần Thị Dân, Quách Tuyết Anh, Nguyễn Văn Út
Áp dụng qui trình nuôi chín noãn in vitro trên chó
Application of in vitro maturation (IVM) for dog oocytes
Trần Thị Dân, Quách Tuyết Anh, Nguyễn Bạch Thảo Vy
 

Thay đổi của phẩm chất tinh dịch heo theo kiểu gen thụ thể estrogen và hàm lượng kích thích tố sinh dục trong máu
Change of boar semen quality in genotypes of estrogen receptor gene and concentration of  reproductive hormones in blood
Trần Thị Dân, Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Thị Thanh Huệ
 

Đa dạng hóa các môi trường sản xuất nata de coco từ vi khuẩn Acetobacter xylinum
Diversity the media for producing nata de coco by Acetobacter xylinum
Vương Thị Việt Hoa, Trương Nguyễn Quỳnh Hương
 

Tận dụng men dư thừa từ nhà máy bia để sản xuất yeasts extract bột dùng trong môi trường nuôi cấy vi sinh
Utilization of yeast residues from beer processing for producing yeast extract used in microorganism culturing media
Vương Thị Việt Hoa, Nguyễn Hải Sự, Đặng Ngọc Thủy Dương
 

Bệnh tích đại thể, vi thể và siêu vi thể của bệnh dịch tả vịt ở thủy cầm được gây bệnh thực nghiệm
The gross, microscopic and ultramicroscopic lesions of duck virus enteritis in experimental disease waterfowl
Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Kim Giao, Trần Đình Từ
 

Mối liên hệ giữa Staphylococci, Streptococci phân lập trên đầu vú bò sữa giai đoạn trước khi sinh và trong sữa đầu
The relationship between Staphylococci and Streptococci on teat skin of dairy cows and in their fresh milk
Lê Thanh Hiền
 

Bước đầu ghi nhận sự hiện diện của Porcine circovirus type 2 trên heo biểu hiện còi tại một số trại heo công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận
Detection of Porcine circovirus type 2 in pigs at some intensive farms in Ho Chi Minh city and some adjacent provinces
Lâm Thị Thu Hương, Đường Chi Mai,Trần Hoàng Vũ
 

Hoàn thiện quy trình Southern Blot sử dụng DNA probe từ vi khuẩn Pseudomonas fluorescens
Establishing a protocol for Southern Blot
Lê Minh Kha, Nguyễn Văn Lẫm, Nguyễn Thái Thủy, Lê Đình Đôn
 

Nghiên cứu đặc điểm hệ vi khuẩn cộng sinh trên cá nuôi trang trại Việt Nam và tính kháng kháng sinh
Characterization of bacteria isolated from farmed catfish coming from Vietnam and study of their antibiotic resistance
Nguyễn Hoàng Nam Kha, Samira Sarter, Thierry Legavre, Didier Montet
 
Đánh giá tài nguyên di truyền của dứa Cayene bằng phương pháp chỉ thị phân tử
Use of molecular markers to detect dna polymorphisms in Cayenne pineapple cultivars
Nguyễn Thị Lang, Lê Thị Thanh Tuyền, Bùi Chí Bửu
 
Nghiên cứu di truyền phân tử trên tính trạng đột biến của gen Phytic acid thấp trên lúa
Genetic and molecular characterization of rice low Phytic acid
Nguyễn Thị Lang, Lê Công Thiện, Bùi Chí Bửu
 

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) của HSP-70 và Reverse transcripte-RNaseH gene ở một số loài virus cây trồng
Setting up database of HSP-70 and Reverse transcripte-RNaseH gene on some crop plant viruses
Lưu Phúc Lợi, Nguyễn Văn Thái, Trần Thị Dung
 

Kích thích sự sinh tổng hợp các hoạt chất thứ cấp
Stimulation the biosynthesis of the secondary metabolites
Trần Thị Lệ Minh, Bùi Cách Tuyến, Bourgaud Frédéric và Gontier Eric
 
Sản xuất các hoạt chất thứ cấp với mô hình thủy canh
Production the secondary metabolite with hydroponic culture
Trần Thị Lệ Minh, Bùi Cách Tuyến, Bourgaud Frédéric và Gontier Eric
 

Thiết lập phản ứng REAL TIME RT-PCR để định lượng RNA thông tin (mRNA) quy định cytokin TGF-b trên mẫu sinh thiết ở họ mèo
Development of a REAL TIME RT- PCR assay to quantify cytokine mRNA expression of TGF-b in feline biopsies
Nguyễn Văn Nghĩa, Karen Taglinger, Christopher Helps, Sèverine Tasker, Michael Day, Tim Gruffydd-Jones
 

Xác định trình tự vùng ITS - rDNA của nấm Beauveria bassiana Vuille. ký sinh trên côn trùng gây hại
Sequencing the ITS – RDNA region of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana Vuille
Võ Thị Thu Oanh, Bùi Cách Tuyến,  Lê Đình Đôn
 

Khảo sát khả năng sinh kháng thể kháng Escherichia coli KHÁC loài trong lòng đỏ trứng của gà đẻ
Study on production of egg yolk antibodies against Escherichia coli in laying hens
Đinh Xuân Phát, Nguyễn Ngọc Hải
 

Xác định vi khuẩn Pseudomonas fluorescens đối kháng cao với nấm gây hại cây trồng bằng phương pháp HPLC và PCR
Detection of biological control agent, Pseudomonas fluorescens, by using HPLC and PCR with specific primers
Nguyễn Trọng Thể, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Trung Thành, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến
 

Phân tích RFLP vùng rDNA ITS của nấm Rhizoctonia solani
RFLP analysis of the rDNA-ITS region in isolates of Rhizoctonia solani
Từ Thị Mỹ Thuận, Bùi Cách Tuyến
 
Nhận biết nhóm phụ liên hợp của dòng nấm Rhizoctonia solani gây bệnh cháy lá sầu riêng ở Bình Dương bằng kỹ thuật giải trình tự vùng rDNA-ITS
Identification of Rhizoctonia solani isolate causing foliar blight in durian in Binh Duong by rDNA-ITS sequences
Từ Thị Mỹ Thuận, Bùi Cách Tuyến
 
Phát hiện và định lượng virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) trên tôm sú (Penaeus monodon) bằng kỹ thuật REAL - TIME PCR
Detection and quantification of white spot syndrome virus (WSSV) in black tiger shrimp (Penaeus monodon) by using REAL-TIME PCR
Phan Thị Ngọc Thủy, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thái Thủy
 
Sử dụng kỹ thuật RAPD trong đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể Điều (Anacardium occidentale L) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Genetic diversity evaluation of cashew population in Ba Ria-Vung Tau province using RAPD analysis
Bùi Minh Trí
 
Sử dụng kỹ thuật RAPD trong đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể Điều (Anacardium occidentale L) tại tỉnh Ninh Thuận
Genetic diversity evaluation of cashew population in Ninh Thuan province using RAPD analysis
Bùi Minh Trí
 
Xây dựng phương pháp nhận diện một số giống cacao trên cơ sở kỹ thuật RAPD
Method establishment for cocoa clones identification using RAPD analysis
Bùi Minh Trí, Phạm Hồng Đức Phước.
 

Xây dựng quy trình phát hiện và định lượng các sản phẩm biến đổi gen (GMOs) bằng phương pháp REAL-TIME PCR
Establishing A Protocol For Detection And Quantification Of Gmos (Genetically Modified Organim) By Using Real-Time Pcr Method
Nguyễn Hữu Trưởng, Trần Nguyên Vũ, Nguyễn Thái Thủy, Lê Đình Đôn, Bùi Văn Lệ
 

Ảnh hưởng của gen halothan, gen thụ thể estrogen đến năng suất sinh sản và phẩm chất thịt
The effect of halothane gene and estrogen receptor gene on reproductive performance and carcass quality
Nguyễn Ngọc Tuân và Trần Thị Dân
 

Xây dựng quy trình chẩn đoán virus gây bệnh đốm vòng kiểu P (PRSV-P) trên đu đủ bằng kỹ thuật RT-PCR
Determination of the diagnosis protocol for papaya ringspot virus type p (prsv-p) on papaya using RT-PCR
Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 

Nghiên cứu virus PLRV trên khoai tây tại Đà Lạt bằng kỹ thuật RT-PCR và giải trình tự
Study on potato leafroll virus at Da Lat city using RT-PCR and sequencing methods
Bùi Cách Tuyến, Vương Hồ Vũ
 

Ứng dụng kỹ thuật PCR-RFLP để phát hiện gen thụ thể prolactin và mối liên quan giữa các kiểu gen với năng suất sinh sản của một số giống heo
The use of PCR-RFLP technique to detect prolactin receptor gene and the relationship between genotype and productivity of some swine breeds
Võ Thị Tuyết, Nguyễn Tiến Thành, Bùi Thị Trà Mi
 
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh học phản ánh sức đề kháng tự nhiên trên chó
Study of blood parameters related to the innate defence system of dogs in Vietnam
Huỳnh Thị Bạch Yến
 

Công nghệ phân tử trong nghiên cứu đề kháng kháng sinh ở Salmonella
Some molecular techniques in studying on antimicrobial resistance of Salmonella
Võ Thị Trà An
 

Xác định tuổi nhiễm và các phương pháp phát hiện Mycoplasma hyopneumoniae, virút PRRS ở trại chăn nuôi heo
Determining the age of infection and methods of detecting Mycoplasma hyopneumoniae, PRRS virus at swine farms
Trần Thị Dân, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Phước Ninh, Nguyễn Ngọc Tuân, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Khanh
	TT
	TÊN BÀI
	TÊN TÁC GIẢ
	ĐƠN VỊ
	Số xuất bản

	20. 
	Xác định hai loài ruồi đục lá quan trọng ở Việt Nam Liriomyzae sativae B. và Liriomyza huidobrensis B. bằng kỹ thuật RAPD-PCR
Determination of two important leafminers in Vietnam using RAPD-PCR technique
	Trần Thị Thiên An, Bùi Cách Tuyến
	
	

	21. 
	 Campylobacter trên quày thịt gà tại lò giết mổ gia cầm ở Thành phố Hồ Chí Minh
Campylobacter in broiler carcasses at abattoirs in Ho Chi Minh city
	Võ Ngọc Bảo, Nguyễn Ngọc Diễn R. Fries
	
	

	22. 
	  Xác định đặc điểm của cây đột biến Arabidopsis thaliana ở gen đáp ứng auxin
Characterization of novel auxin response mutants in Arabidopsis thaliana
	Huỳnh Văn Biết, Daniel Couch, Catherine Perrot-Rechenmann
	
	

	23. 
	Xây dựng phương pháp nhận diện và phân tích tính đa dạng di truyền của các dòng cacao (Theobroma cacao L.)bằng kỹ thuật Microsatellite
Establishment of method for identification and analysis of genetic diversification of Theobroma cacao using microsatellite technique
	Nguyễn Thị Phương Dung, Juan Carlos Motamayor, Phạm Hồng Đức Phước
	
	

	24. 
	Xây dựng quy trình phát hiện PMWaV (Pineapple mealybug wilt associated virus) gây bệnh héo đỏ đầu lá trên dứa cayenne (Ananas comosus) bằng phương pháp RT-PCR
Developing an RT-PCR assay for detecting PMWaV (Pineapple mealybug wilt associated virus) Causing mealybug wilt of pineapple on smooth cayenne (Ananas comosus)
Trần Thị Dung, Lưu Phúc Lợi, Nguyễn Phú Dũng, Lê Thái Bảo Ngọc
 

Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus)
Study on producing in vitro  pmwav free cayenne pineapple plants
Trần Thị Dung, Lưu Phúc Lợi, Tôn Bảo Linh
 

Nghiên cứu sự phát sinh mô sẹo và phôi soma của cây Lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp.)
Study on callus induction and somatic embryogenesis of Phalaenopsis orchids
Trần Thị Dung, Trịnh Pari, Liêu Hồng Phú
 

Khảo sát thành phần loài phụ và thành phần kiểu huyết thanh của các chủng Salmonella nhiễm trong thực phẩm
Investigating the distribution of subspecies and serotypes of infected Salmonella in difference kind of foods
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thùy Trang
 

Hoàn thiện phương pháp biến nạp plasmid tái tổ hợp vào vi khuẩn E. coli DH5
Establishing a protocol for gene cloning studies
Phạm Duy, Huỳnh Văn Thái, Lê Đình Đôn
 

Hiệu quả gây chết của chế phẩm phối trộn giữa dịch chiết từ nhân hạt Neem (Azadirachta indica A.Juss) và Cypermethrin đối với sâu xanh(Heliothisarmigera)
The insecticidal effects of formulations prepared from Neem (Azadirachta indica A.JUSS) seed extract and cypermethrin on Heliothis armigera
Vũ Văn Độ, Trà Quang Vũ
 

Nhận dạng và phát hiện bệnh héo khô đầu lá dứa (Mealybug wilt disease) bằng phương pháp Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction
Detection of pineapple mealybug wilt associated virus in pineapple plants
Dương Kim Hà, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến
	
	
	

	25. 
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	

	29. 
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	1-KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

	1
	In vitro development of Oocytes after Intra-cytoplasmic sperm Injection (ICSI) of preserved spermatozoa in the pig
	Nguyễn Thanh Bình và cộng sự
	K.CNTY
	Conferences of Asia Reproductive Biology Society, Ha Noi Viet Nam
	 
	x
	 
	 
	2006

	2
	Distribution of Salmonella enterica serovars from human, livestock and meat in Vietnam and the dominance of Salmonella Typhimurium phage type 90
	Võ Thị Trà An
	K.CNTY
	Veterinary Microbiology.113
ISSN: 0378-1135
	x
	 
	153-158
	2.874
	2006

	3
	Antibiotic Resistance, integrons and Genomic Island SGI1 among non-typhoid Salmonella serovars in The Netherlands.
	Võ Thị Trà An và cộng sự
	K.CNTY
	International Journal of Antimicrobial Agents. 28
ISSN: 0924-8579
	x
	 
	172-179
	3.032
	2006

	4
	Arcobacter, what is known and unknown about a potential foodborne zoonotic agent
	Hồ Thị Kim Hoa và cộng sự
	K.CNTY
	Vet.Microbiol. 115
ISSN: 0378-1135
	x
	 
	1-13
	2.874
	2006

	5
	Potentical routes of acquisition of Arcobacter species by piglets
	Hồ Thị Kim Hoa và cộng sự
	K.CNTY
	Vet.Microbiol. 114
ISSN: 0378-1135
	x
	 
	123-133
	2.874
	2006

	6
	The fig was sclae Ceroplastes rusci Linnaeus (Homoptera: Coccidae) in South-east Vietnam:Pest status, life history and biocontrol trials with Eublemma amabilis Moore (Lepidoptera: Noctuidae)
	Vũ Thị Nga và cộng sự
	K.Lâm Nghiệp
	Đề tài cấp bộ, Entomological research 36(4), blackwell publishing , published for the entomological society of Korea, ISSB 1738-2297 (print), 1748-5967 (online)
	 
	x
	196-201
	 
	2006

	7
	Seed development/ maturation and storage behaviour ò Mimosopelengi L
	Trương Mai Hồng và cộng sự
	K.Lâm Nghiệp
	New forest volume 32, No 11
	x
	 
	9-19
	 
	7/2006

	8
	Life history of Scymnus bipunctatus Kugelann (Coleoptera: Coccinellidae) and Chrysopa sp. (Neuroptera: Chrysopigae): potential augmentative biocontrol agents for the mealybug Dysmicoccus brevipes (Cockerell) (Hemiptera: Pseudococcidae) in Vietnam
	Vũ Thị Nga và cộng sự
	K.Lâm Nghiệp
	Đề tài NCS, Australian Entomologist 33
	 
	x
	115-122
	 
	2006

	9
	Kiểm chứng chương trình 5 triệu ha rừng 
	La Vĩnh Hải Hà
	K.Lâm Nghiệp
	Tạp chí khoa học nông nghiệp Đại học Kyushu, quyển 61, số 1
	 x
	 
	 
	
	2006

	10
	Đánh giá việc đầu tư trồng rừng của công ty nước ngoài tại Việt Nam
	La Vĩnh Hải Hà
	K.Lâm Nghiệp
	Tạp chí khoa học viện nghiên cứu lâm nghiệp Đại học Kyushu, quyển 87
	 x
	 
	 
	
	2006

	11
	Case study in the conversion of fired-wood fuel to other suitable ones in the Rural Areas of Vietnam
	Nguyễn Hay và cộng sự
	K.Cơ khí
	International specialized medium for agricultural mechanization in developing countries - AMA -agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America, ISSN 0084-5841, vol 37, No 4
	x
	 
	 
	 
	2006

	12
	Current status and future prospect of agricultural, biosystems and food engineering research and education in Vietnam
	Nguyễn Hay
	K.Cơ khí
	Proceedings of the 3rd international symposium on machinery and mechatronics for agricultural and biosystems engineering, Exhibition center, Seoul, Korea
	 
	x
	 
	 
	23-25/11/2006

	13
	Case study in the conversion  of fried-wood fuel to other suitable ones in the rural areas of VN
	Lê Quang Giảng và cộng sự
	K.Cơ khí
	Agricultural mechanization in Asia, Africa and Latin America. Vol 37, No  4
 ISSN 0084-5841
	 
	x
	 
	 
	2006

	14
	Model for soil failure by an explosive subsoiler
	Trương Quang Trường và cộng sự
	K.Cơ khí
	Proceeding of the KSAM 2006 summer conference. Vol 11, No 2
	 
	x
	52-55
	 
	2006

	15
	Opinion of farmers and stakeholders on genetic resources in Cantho
	Phạm Văn Hiền và cộng sự
	P. Sau đại học
	Proceedings of the wordshop genetic resources policy initiative I
	 
	x
	 
	 
	2006

	16
	Casein kinases I of the silkworm bombyx mori: their possible roles in circadian timing and developmental determination
	Lê Thị Diệu Trang và cộng sự
	Viện CNSH
	Journal of biological rhythms 21
ISSN:0748-7304
	x
	 
	335-349
	4.418
	2006

	17
	The silkworm, bombyx mori as a model system for circadian structure 
	Lê Thị Diệu Trang và cộng sự
	Viện CNSH
	Society for research on biological Rhythms. 10th Biennial meeting Sandestin, Florida
	 
	x
	 
	 
	21-25/5/2006

	18
	Nghiên cứu sự chuyển hóa của phenylalanine được đán dấu đồng vị phóng xạ C14 thành các tropan alkaloid trong cây Cà Độc Dược. 
Bước đầu nghiên cứu về indole alkaloid trên cây trường xuân hoa
	Trần Thị Lệ Minh
	BM. CNSH
	Pháp
	 
	x
	 
	 
	2006

	19
	GIS and DSS for Sustainable watershed management  in Dong Nai watershed - VN
	Nguyễn Kim Lợi
	K. Môi trường
	Journal of agriculture science and technology.
ISSN: 1680-7073
	x
	 
	 
	 
	2006

	20
	Fluidization of Bio-membrane by Arsenic toxicity
	Lê Quốc Tuấn và cộng sự
	K. Môi trường
	Journal of Ecotechnology research, 12
ISSN 1341-1187 
	x
	 
	227-228
	 
	2006

	21
	Abundance of the parasitoid complex associated with Lriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) on vegetables in Southern VN
	Trần Thị Thiên An và cộng sự
	K. Nông học
	Journal of the faculty agricultural Kyushu Uni.
ISSN: 0023-6152
	x
	 
	 
	0.352
	2006

	22
	Predation by crossopalpus hirsutipes collin (Diptera: Empididae) on adult Liriomyza sativae blanchard (Diptera: Agromyzidae) 
	Trần Thị Thiên An
	K. Nông học
	Paper presented at 6th international congress of dipterology, abstracts volume, Fukuoka, Japan
	 
	x
	 
	 
	23-28/9/2006

	23
	Environment management of Urban & industrial infrastruture in Asia
	Phan Thị Giác Tâm
	K. Kinh tế
	Báo cáo, KimDo Hotel HCMC
	 
	x
	 
	 
	11-12/11/2006

	24
	Wordshop of the global learning network of producers' Organizations
	Phan Thị Giác Tâm
	K. Kinh tế
	Báo cáo, Santiago, Chile
	 
	x
	 
	 
	1-12/4/2006

	25
	Workshop on biowaste reuse in South - East Asian cities
	Phan Thị Giác Tâm
	K. Kinh tế
	Tham dự, Sulo Hotel, Quezon city metro Manila, Philipines
	 
	x
	 
	 
	1-2/9/2006

	26
	Tu nghiệp "Phân tích chính sách cho kinh tế môi trường"
	Phan Thị Giác Tâm
	K. Kinh tế
	Singapore
	 
	x
	 
	 
	9-13/5/2006

	27
	Workshop on biowaste reuse in South - East Asian cities: Board meeting 1
	Phan Thị Giác Tâm
	K. Kinh tế
	Báo cáo, KimDo Hotel HCMC
	 
	x
	 
	 
	9-10/11/2006

	                                         2007
	
	
	

	1
	"Wastewater from shrimp farming and water pollution in Vietnam
	Nguyễn Văn Trai
	K. Thủy sản
	Proceedings from the Third International Conference on Environmental Science anh Technology, August 6-9, 2007 in Houston, Texas, USA, American Science Press, pp
	 
	x
	84-90
	 
	2007

	2
	Water pollution concerns in shrimp farming in Vietnam: A case study of Can Gio, Ho Chi Minh City
	Nguyễn Văn Trai
	K. Thủy sản


	International Journal of Environmental. Cultural, Economic anh Social Sustainability, Vol.3,2
	x
	 
	129-137
	 
	2007

	3
	Prey ingestion and live food selectivity of marble goby (Oxyeleotris mamorata) using rice field prawn (Macrobrachium lanchesteri) as prey
	Nguyễn Phú Hòa và cộng tác viên
	K. Thủy sản
	Aquarculture 273
	 
	x
	443-448
	 
	2007

	4
	Overview of marble goby (Oxyeleotris mamorata) culture in Asia 
	Nguyễn Phú Hòa
	K. Thủy sản


	The 5th Vietnamese - Hungarian Proceeding on Animal Production and Aquaculture
	 
	x
	 
	 
	2007

	5
	Effects of Antidumping Duties with Bertrand Competition - Some Evidence for Frozen Catfish Lillets
	Nguyễn Minh Đức và cộng sự
	K. Thủy sản
	2007 Annual Joint Meeting AAEA-WAEA-CAES, Portland, Oregon, USA
	 
	x
	 
	 
	2007

	6
	Immunological Poles of Pasteurella multocida Toxin (PMT) Using a PMT Mutant Strain
	Nguyễn Tất Toàn và cộng sự
	K.CNTY
	The Journal of Microbiology, Vol. 45(4)
ISSN: 1225-8873 (print version)
ISSN: 1976-3794 (electronic version) 
	x
	 
	364-366
	1.463
	2007

	7
	Effects of feeding phytogenic substances and phytase on growth performance and nutrient digestibility of young broilers
	Nguyễn Tiến Thành và cộng sự
	K.CNTY
	Journal of Applied Animal Research 33
ISSN: 0971-2119
	x
	 
	187-192
	0.193
	2007

	8
	Effects of feeding organic and inorganic acid blends on growth performance and nutrient digestibility in young broilers chickens
	Nguyễn Tiến Thành và cộng sự
	K.CNTY
	Journal of Veterinary Malaysia 19(1)
	x
	 
	17-20
	 
	2007

	9
	Inhibitory activity of difference combinations of metabolites from strain of L.plantarum against pathogens.
	Nguyễn Tiến Thành và cộng sự
	K.CNTY
	J.Food Sci. Biotechnol
ISSN: 1226-7708.
	X
	 
	 
	 
	2007

	10
	Effects of feeding metabolite combinations produced by Lactobacillus plantarum on growth performance, small intestine villi height and volatile fatty acids in broilers 
	Nguyễn Tiến Thành và cộng sự
	K.CNTY
	Bri. Poutl. Sci
	 
	x
	 
	 1.033
	2007

	11
	Application of the post-valve T-caecum cannulation technique in pigs for ileal digestibility study in Vietnam
	Lê Văn Thọ
	K.CNTY
	Journal of Aricultural Sciences and Technology. Special issue. No 4/2005. ISSN: 1680-7073
	x
	 
	52-56
	 
	2007

	12
	Comparision of the in vitro pathogenicity of two Salmonella Typhimurium phage types
	Võ Thị Trà An và cộng sự
	K.CNTY
	Comparitive Immunology, Microbiology & Infectious Diseases. 30
ISSN: 0147-9571
	x
	 
	11-18
	2.986
	2007

	13
	A novel Salmonella Genomic Island 1 and rare intergron types in  Salmonella Typhimurium isolates from horses in The Netherlands
	Võ Thị Trà An và cộng sự
	K.CNTY
	Journal of Antimicrobial Chemotherapy. On line 9 Feb 2007. Online ISSN 1460-2091 - Print ISSN 0305-7453 
	x
	 
	 
	4.352
	2007

	14
	Characteristics of extended-spectrum cephalosporin-resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates from horses
	Võ Thị Trà An và cộng sự
	K.CNTY
	Veterinary Microbiology.Pending modification. ISSN: 0378-1135
	x
	 
	 
	 
	2007

	15
	Interaction of Arcobacter spp. with human and porcine intestinal epipthelial cells
	Hồ Thị Kim Hoa và cộng sự
	K.CNTY
	FEMS Immunl.Med.Microbiol. 50
	x
	 
	51-58
	2.335
	2007

	16
	Comparative analysis by protocol and leey of seed strorage behaviour of sixty Vietnamese tree species
	Trương Mai Hồng và cộng sự
	K. Lâm nghiệp
	Seed Science & Technology , 35
	x
	 
	460-476
	0.66
	2007

	17
	Nghiên cứu việc quản lý bảo vệ và trồng rừng tại Việt Nam
	La Vĩnh Hải Hà
	K. Lâm nghiệp
	Tạp chí Fuji Xerox
	x
	 
	 
	 
	2007

	18
	Expression analyses of casein kinas 2 and casein kinase 2 ß in the silkmoth, Bombyx mori
	Lê Thị Diệu Trang và cộng sự
	Viện CNSH
	Comparative biochmistry abd physiology. Part B biochemistry and molecular biology 149
ISSN: 1096-4959
	x
	 
	38-46
	1.607
	2007

	19
	Two discrete bombyx mori N-acetyltransferases in transcriptional regulation
	Lê Thị Diệu Trang và cộng sự
	Viện CNSH
	67th Japan society of entomology symposium
	 
	x
	 
	 
	16-19/9/2007

	20
	Plant secondary metabolites production: hydroponic cultures for harvesting root phytochemicals
	Trần Thị Lệ Minh và cộng sự
	BM. CNSH
	Poster
	 
	x
	 
	 
	2007

	21
	The effects of starter culture on the fate of pathogenic bacteria fortified in nem chua products
	Trương Thanh Long và cộng sự
	K.CNTP
	Proceedings of  international workshop on food safety and novel food processing  technology, HCMC
	 
	x
	7-8
	 
	2007

	22
	Improvement of nemchua safety by using starter culture
	Trương Thanh Long và cộng sự
	K.CNTP
	International conference on food science and technology
	 
	x
	 
	 
	23-24/11/2007

	23
	Preservation of grape (vitis vinifera) by postharvest calcium treatment, food safety and processing technology
	Phạm Tuấn Anh và cộng sự
	K.CNTP
	workshop proceeding
	 
	x
	 
	 
	2007

	24
	Supercritical fluids extraction of palm fruit (poster)
	Phan Tại Huân và cộng sự
	K.CNTP
	5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Nordic Lipid Symposium Oils, Fats and Lipids: from science to application - Innovations for a better world. Abstract palm - 003. Gothenburg, Sweden 
	 
	x
	 
	 
	16-19/9/2007

	25
	Extraction of palm oil with Supercritical fluids extraction of palm fruit (poster)
	Phan Tại Huân và cộng sự
	K.CNTP
	DGF international congress " Oleochemicals under changing global conditions", abstract P03, Hamburg
	 
	x
	 
	 
	25-27/2/2007

	26
	Ochratoxin A-producing Aspergilli in Vietnamese green coffee beans
	Lâm Thanh Hiền và cộng sự
	TT Rau quả


	Letters in applied  microbiology 45
Online ISSN: 1472-765X
	x
	 
	301-306
	1.64
	2007

	27
	Assesment of precooling methods for Tunips (Brassiaca rapa L.)
	Lâm Thanh Hiền và cộng sự
	TT Rau quả


	Journal of agriculture and technology. No 04/2007
Print ISSN: 1939-1250
	x
	 
	34-35
	 
	2007

	28
	Seasonal Abundance of Lriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) and its parasitoid  (Diptera: Agromyzidae) on vegetables in Southern VN
	Trần Thị Thiên An và cộng sự
	K. Nông học
	Journal of the faculty agricultural Kyushu Uni.
ISSN: 0023-6152
	x
	 
	 
	0.352
	2007

	29
	Comparative analysis by protocol and key of seed storage behaviour of sixty Vietnamese tree species
	Lê Quang Hưng và cộng sự
	K. Nông học
	Seed Science & Technology , 35
ISSN: 0251-0952
	x
	 
	460-476
	0.503
	2007

	30
	Wild plants used as vegetables, herbs, spices and medicine in South VN
	Nguyễn Văn Kế
	K. Nông học
	Workshop hold by ACIAR (Australia) in Hanoi
	 
	 
	 
	 
	2007

	31
	Composite line method for the development of early generation hybrids of maize
	Nguyễn Phương
	K. Nông học
	Kasetsart journal natural science, Volume 41 number 2
ISSN: 0075-5192
	x
	 
	 
	 
	4-6/2007

	32
	The technology and equipment of producing fresh vermicelli
	Trần Thị Thanh và cộng sự
	K. Cơ khí


	International workshop in: "Agricultural and bio-systems engineering"
	 
	x
	 
	 
	11&12/12/2007

	33
	The technology and equipment of producing fresh vermicelli
	Nguyễn Như Nam và cộng sự
	K. Cơ khí


	international workshop on agricultural & bio-systems engineering 
	 
	x
	338-346
	 
	11-12/12/2007

	34
	Building the row of machine sizes of pressing fresh vemicelli by the similar method and method of semientire analysis
	Nguyễn Như Nam và cộng sự
	K. Cơ khí


	international workshop on agricultural & bio-systems engineering 
	 
	x
	347-356
	 
	11-12/12/2007

	35
	Research on the model of ground product separation device by experimental statistic model and physical model
	Nguyễn Như Nam và cộng sự
	K. Cơ khí


	international workshop on agricultural & bio-systems engineering 
	 
	x
	376-391
	 
	11-12/12/2007

	36
	Modeling soil-failure by an explosive subsoilers
	Trương Quang Trường và cộng sự
	K. Cơ khí
	KSAM symposium 2007. Korea
	 
	x
	 
	 
	2007

	37
	Agricultural mechanization in Vietnam at present and in the future
	Nguyễn Hay
	K. Cơ khí
	Proceedings of the 3rd international symposium on machinery and mechatronics for agricultural and biosystems engineering, Exhibition center, Seoul, Korea
	 
	x
	 
	 
	23-25/11/2007

	38
	Justice Climate, knowledge creation process and organizational performance: An empirical study at Taiwan's TFT-LCD industrial companies
	Lê Thành Hưng
	K. Kinh  tế
	Báo cáo tại hội thảo khoa học "2007 International conference on knowledge-based economy & global management" taijh trường Southern Taiwan Uni, Taiwan
	 
	x
	311-330
	 
	6-7/12/2007

	39
	Workshop on impact of improved vegetable farming technology on farmer' livelihood in tropical Asia and strategy development for the global horticultural initiative
	Phan Thị Giác Tâm
	K. Kinh  tế
	Tham dự, Bangkok, Thailand
	 
	x
	 
	 
	7-8/2/2007

	                                     2008
	
	
	

	1
	The Utilization of Soybean Products in Tilapia Feed - A Review
	Nguyễn Như Trí
	K. Thủy sản
	Proceedings of The Eight International Symposium on Tilapia in Aquacuture, Cairo, Egypt, pp
	 
	x
	53-65
	 
	2008

	2
	Aquaculture and Happiness 
	Nguyễn Minh Đức 
	K. Thủy sản
	Vietfish International 5(05)
	x
	 
	44-52
	 
	2008

	3
	Farmers' Satisfaction with Aquarculture  - A Logistic Model in Vietnam
	Nguyễn Minh Đức 
	K. Thủy sản
	Ecological Economics 68(1-2)
ISSN: 0921-8009
	x
	 
	525-531
	2.422
	2008

	4
	Aquaculture and Happiness - A icroeconometric Analysis in Vietnam
	Nguyễn Minh Đức và cộng sự
	K. Thủy sản
	Proceedings of The Fourthteen Biennial Conference of International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET2008), Oregon State University, USA
	 
	x
	 
	 
	2008

	5
	Effects of US Antidumping Under the Byrd Amendment: The case of catfish
	Nguyễn Minh Đức và cộng sự
	K. Thủy sản
	Proceedings of The Fourthteen Biennial Conference of International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET2008), Oregon State University, USA
	 
	x
	 
	 
	2008

	6
	Captive breeding of marine ornametal fish. 
	Nguyễn Phúc Thưởng và cộng sự
	K. Thủy sản

	Aquafair Malaysia 2008,Kuala Lumpur convention center. Oral presentation
	 
	x
	 
	 
	21-23/11/2008

	7
	Screening of Aflatoxins and Zearalenone in feedstuffs and complete feeds for pigs in Southern Vietnam
	Nguyễn Quang Thiệu và cộng sự
	K.CNTY
	Tropical Animal Health and Production 
ISSN: 0049-4747 (print version)
ISSN: 1573-7438 (electronic version) 
	x
	 
	 
	0.95
	2008

	8
	In vitro evaluation of the capacity of zeolite and bentonite to adsorb aflatoxin B1 in simulated gastrointestinal fluids
	Nguyễn Quang Thiệu và cộng sự
	K.CNTY
	Mycotoxin Research
ISSN: 01787888
	x
	 
	 
	 
	2008


Tropical Animal Health and Production 

ISSN: 0049-4747 (print version)

	ISSN: 1573-7438 (electronic version) 
	x
	 
	 
	0.95
	2008

	10
	Effects of preserved spermatozoa on maintenance phospholipase C in boar soermatozoa and their activation after Intra-cytoplasmic sperm Injection (ICSI)
	Nguyễn Thanh Bình và cộng sự
	K.CNTY
	Conferences of Japanese Society of Animal Science, Ibaraki Japan
	 
	x
	 
	 
	2008

	11
	Effects of liquid preservation of  boar soermatozoa on the conditions of sperm head region and preimplantation development of the oocyte after ICSI
	Nguyễn Thanh Bình và cộng sự
	K.CNTY
	The annual meeting of Kansai branch of Reproductive Medicine and Biology, Osaka Japan
	 
	x
	 
	 
	2008

	12
	In vitro production of pig embryos by ICSI using liquid-preserved spermatozoa
	Nguyễn Thanh Bình và cộng sự
	K.CNTY
	Vietnamese Japanese Students Scientific Exchange Conference (VJSE), Kyoto University, Japan
	 
	x
	 
	 
	2008

	13
	In vitro production of pig embryos by ICSI using liquid-preserved spermatozoa
	Nguyễn Thanh Bình và cộng sự
	K.CNTY
	Conferences of the Asian-Australia Association of Animal Production Societies (AAAP), Ha Noi Viet Nam
	 
	x
	 
	 
	2008

	14
	PhD. Dissertation: Construction and immunogenicity of Bordetella bronchiseptica aroA mutant and evaluation of its expressing the capsid protein of porcine circovirus type 2
	Nguyễn Tất Toàn
	K.CNTY
	Đại học Quốc Gia Chonnam, Hàn Quốc 
	 
	x
	 
	 
	2008

	15
	Isolation and characterization of Escherichia coli from rectal swabs of stray cats in Gwangju, Korea
	Nguyễn Tất Toàn và cộng sự
	K.CNTY
	Korean Journal Veterinary Public Health, Vol 32(1)
ISSN  0972-7485
	x
	 
	 
	 
	2008

	16
	Effects of feeding different dosages of com3456 metabolite combination from Lactobacillus plantarum on the performance of broiler chickens
	Nguyễn Tiến Thành và cộng sự
	K.CNTY
	Anim. Sci. J.
	x
	 
	 
	 
	2008


Asian-Australian Journal of Animal Science

	ISSN: 1011-2367.
	x
	 
	 
	 
	2008

	18
	Effects of feeding organic acid and proniotics on the growth performance, faecal microflora and pH in post-weaning piglets
	Nguyễn Tiến Thành và cộng sự
	K.CNTY
	South African Journal of Animal Science
ISSN: 0375-1589
	x
	 
	 
	 
	2008

	19
	Arcobacter spp. Possess two very short flagellins of which FlaA is essential for motility
	Hồ Thị Kim Hoa và cộng sự
	K.CNTY
	FEMS Immunl.Med.Microbiol. (accepted, 2/2008)
	x
	 
	 
	2.335
	2008

	20
	The introduction of Arcobacter spp. In poultry slaughterhouses
	Hồ Thị Kim Hoa và cộng sự
	K.CNTY
	J.Food Microbiol (accepted, 2/2008)
ISSN: 0168-1605
	x
	 
	 
	3.011
	2008

	21
	Graphium agamemnon Linnaeus (Lepidoptera: Papilionidae), a pest of soursop (Annona muricata Linnaeus), in VietnamL Biology and novel method of control
	Vũ Thị Nga và cộng sự
	K. Lâm nghiệp
	Đề tài NCS, Entomological research 38, blackwell publishing , published for the entomological society of Korea, 
	 
	x
	174-177
	 
	2008

	22
	Effect of internal cooling/heating coil on adsorption/regeneration of solid dessicant tray for controlling air humidity
	Bùi Ngọc Hùng và cộng sự
	K. Cơ khí
	International Journal of energy research
Online ISSN: 1099-114X
	x
	 
	 
	1.928
	2008

	23
	Intergration of dessicant tray  unit with internal cooling for aeration paddy silo in humid tropical climate
	Bùi Ngọc Hùng và cộng sự
	K. Cơ khí
	Biosystem engineering
ISSN: 1537-5110
	x
	 
	 
	1.102
	2008

	24
	Aeration simulation of stored paddy by integrating dessicant tray unit into grain ventilation system
	Bùi Ngọc Hùng và cộng sự
	K. Cơ khí
	Maejo International Journal of science and technology
ISSN 1905-7873
	x
	 
	 
	0.222
	2008

	25
	Effect of internal cooling/heating coil on adsorption/regeneration ò solid desicant  tray for controlling air humidity
	Bùi Ngọc Hùng và cộng sự
	K. Cơ khí
	International journal of energy research. 32(11) . ISSN (electronic): 1099-114X
	x
	 
	980-987
	1.928
	2008

	26
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